
 Giá đất
(đồng/m2) 

 Giá đất
(đồng/lô) 

 Giá đất
(đồng/m2) 

 Giá đất
(đồng/lô) 

I
Khu dân cư nhà Mạnh, thôn Định Công, 
xã Hoài Mỹ

13 lô      2.101,10         7.779.915.750        6.223.932.600 

Lô 1         124,40       4.132.500            514.083.000       3.306.000           411.266.400 

Lô 2         132,90       4.132.500            549.209.250       3.306.000           439.367.400 

Lô 3         142,80       4.132.500            590.121.000       3.306.000           472.096.800 

Ký hiệu lô 
đất/

Số lô đất

 Diện tích
(m2) 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn)

 Giá đất khởi điểm được phê 
duyệt điều chỉnh 

Ghi chúSTT

Giá đất khởi điểm được phê 
duyệt tại Quyết định số 
22342/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân thị xã

Địa bàn, vị trí 
(Tục danh Khu đất)

Lô 4         151,90       4.132.500            627.726.750       3.306.000           502.181.400 

Lô 5         161,10       4.132.500            665.745.750       3.306.000           532.596.600 

Lô 6         166,00       4.132.500            685.995.000       3.306.000           548.796.000 

Lô 7         166,00       4.132.500            685.995.000       3.306.000           548.796.000 

Lô 21         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Lô 22         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Lô 23         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Lô 24         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Lô 25         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Lô 26         176,00       3.277.500            576.840.000       2.622.000           461.472.000 

Khu dân cư nhà Mạnh, thôn Định Công, xã 

Hoài Mỹ
1
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